
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

01700-

3550-

17-

01021-

17

Phan Thị 

Thu 
Giang 271979545 18/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

29/10/1990

473, tổ 38, 

khu phố 5A, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3255 11/01/2018 67/QĐ-SYT

2

01700-

3550-

17-

01023-

17

Lại Thị 

Hồng 
Yến 271597174 12/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

01/08/1982

Ấp 2, xã Lộ 

25, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2009

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3256 11/01/2018 67/QĐ-SYT

3

01700-

3550-

17-

01024-

17

Phạm Thị 

Hồng 
Nga 271734966 22/08/2017

CA 

Đồng 

Nai

16/05/1983

Ấp Bình 

Phước, xã 

Tân Bình, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3257 11/01/2018 67/QĐ-SYT

4

01700-

3550-

17-

01026-

17

Trần Thị 

Xuân 
Thảo 272235650 15/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

04/11/1993

Tổ 7B, ấp 1, 

xã Bình Lộc, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Âu 

Việt

Quầy 

thuốc
3258 11/01/2018 67/QĐ-SYT

5

01700-

3550-

17-

01027-

17

Phùng Thị Xuân 183560582 23/03/2004
CA Hà 

Tĩnh
02/06/1984

Khu phố 1, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3259 11/01/2018 67/QĐ-SYT

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 12 đến Đợt 18)

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

6

01700-

3550-

17-

01028-

17

Đỗ Thị Tố Quyên 025568724 21/05/2012

CA 

TP.HC

M

22/06/1975

111/28, Trần 

Bình Trọng, 

phường 2, 

Quận 5, 

TP.Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ đại 

học

2000

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà 

thuốc
3260 11/01/2018 67/QĐ-SYT

7

01700-

3550-

17-

01029-

17

Bùi Thị Bích 142589052 30/07/2012

CA 

Hải 

Dương

02/12/1992

Thị trấn 

Thanh Miện, 

huyện Thanh 

Miện, tỉnh 

Hải Dương

Dược 

sĩ trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3261 11/01/2018 67/QĐ-SYT

8

01700-

3550-

17-

01030-

17

Phan Thị 

Vĩnh 
Hòa 271665620 12/08/2010

CA 

Đồng 

Nai

25/07/1985

Ấp An Bình, 

xã Trung 

Hòa, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2010

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3262 11/01/2018 67/QĐ-SYT

9

01700-

3550-

17-

01031-

Phạm Đăng Lâm 271543675 18/06/2011

CA 

Đồng 

Nai

12/04/1964

Ấp 5, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Đại 

Việt 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3263 11/01/2018 67/QĐ-SYT

10

01700-

3550-

17-

01032-

17

Nguyễn 

Thanh 
Việt 271637747 01/04/2004

CA 

Đồng 

Nai

01/09/1985

Lô 44, đường 

A2, khu đô thị 

Vĩnh Điềm 

Trung, xã 

Vĩnh Hiệp, 

TP.Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Dược 

sĩ trung 

cấp

2010

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3264 11/01/2018 67/QĐ-SYT

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

11

01700-

3550-

17-

01033-

17

Vũ Thị Phương 271910307 20/06/2014

CA 

Đồng 

Nai

09/1989

Khu 1, ấp Thọ 

Lộc, xã Xuân 

Thọ, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2011

Trung 

cấp Quân 

y 1

Quầy 

thuốc
3265 11/01/2018 67/QĐ-SYT

12

01700-

3550-

17-

01034-

17

Mạc Trung Kiên 271425251 16/11/2012

CA 

Đồng 

Nai

22/10/1981

Ấp Trung 

Hưng, xã 

Xuân Trường, 

huyện  Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3266 11/01/2018 67/QĐ-SYT

13

01700-

3550-

17-

01035-

17

Chu Thị Hương 271818091 04/07/2003

CA 

Đồng 

Nai

1974

Ấp 10, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Đại 

Việt 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3267 11/01/2018 67/QĐ-SYT

14

01700-

3550-

17-

01036-

17

Trần Như Quỳnh 272273047 23/04/2011

CA 

Đồng 

Nai

10/06/1991

Ấp Tân Mai 

II, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2011

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

Quầy 

thuốc
3268 11/01/2018 67/QĐ-SYT

15

01700-

3550-

17-

01037-

17

Đỗ Viết Duân 001082009007 22/06/2015

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

cư trú 

và 

DLQG 

về dân 

cư

24/06/1982

Xóm Và, xã 

Tốt Động, 

huyện 

Chương Mỹ, 

TP.Hà Nội

Dược 

sĩ trung 

cấp

2010

Trung 

cấp 

KT&CN 

Cửu Long

Quầy 

thuốc
3269 11/01/2018 67/QĐ-SYT

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

16

01700-

3550-

17-

01038-

17

Lê Thị 

Hoàng 
Dung 272172404 28/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

08/08/1993

Ấp 6, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3270 11/01/2018 67/QĐ-SYT

17

01700-

3550-

17-

01039-

17

Lê Đắc Luyện 173335393 18/12/2008

CA 

Thanh 

Hóa

08/06/1991

Xã Tam 

Phước, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2012

Cao đẳng 

Dược 

Phú Thọ

Quầy 

thuốc
3271 11/01/2018 67/QĐ-SYT

18

01700-

3550-

17-

01042-

17

Nguyễn 

Minh 
Nguyệt 271977431 29/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

14/06/1991

Tổ 3, ấp Cây 

Xoài, xã Tân 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3272 11/01/2018 67/QĐ-SYT

19

01700-

3550-

17-

01043-

17

Nguyễn 

Thị Thanh 
Trâm 272883037 13/12/2016

CA 

Đồng 

Nai

15/01/1984

Tổ 18, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3273 11/01/2018 67/QĐ-SYT

20

01700-

3550-

17-

01044-

17

Nguyễn 

Thị Thùy 
Nhi 250694065 09/06/2004

CA 

Lâm 

Đồng

06/05/1989

3/22, Đinh 

Công Tráng, 

thôn Tân An, 

xã Lộc Châu, 

thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược 

sĩ đại 

học

2012

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Người 

phụ 

trách 

về 

Bảo 

đảm 

chất 

lượng 

của cơ 

sở sản 

xuất 

thuốc 

3274 11/01/2018 67/QĐ-SYT

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

21

01700-

3550-

17-

01046-

17

Đồng Thị Mai 272196984 25/04/2016

CA 

Đồng 

Nai

01/01/1990

Ấp 7, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Ánh 

Sáng

Quầy 

thuốc
3275 11/01/2018 67/QĐ-SYT

22

01700-

3550-

17-

01047-

17

Nguyễn 

Thị Trúc 
Phương 272395205 12/04/2010

CA 

Đồng 

Nai

11/05/1994

Ấp Thanh 

Minh, xã 

Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc; 

Tủ 

thuốc 

trạm y 

tế xã

3276 11/01/2018 67/QĐ-SYT

23

01700-

3550-

17-

01049-

17

Nguyễn 

Mạnh 
Lộc 250881778 11/12/2008

CA 

Lâm 

Đồng

08/06/1975

Tổ 39, KP 3, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

1997

Trung 

học Quân 

Y 2

Quầy 

thuốc
3277 11/01/2018 67/QĐ-SYT

24

01700-

3550-

18-

00001-

18

Trần Thị 

Huyền 
Trang 271852898 08/09/2011

CA 

Đồng 

Nai

24/05/1989

Tổ 5, khu 11, 

thị trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2011

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3278 26/01/2018 138/QĐ-SYT

25

01700-

3550-

18-

00002-

18

Nguyễn 

Thị Bích 
Phượng 271923650 05/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

15/08/1988

119, tổ 8, ấp 

5, Long 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3279 26/01/2018 138/QĐ-SYT

26

01700-

3550-

18-

00003-

18

Nguyễn 

Thị Thanh 
Trang 270790474 24/05/2006

CA 

Đồng 

Nai

19/10/1966

Ấp Cẩm Tân, 

xã Xuân Tân, 

TX.Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2007

Trung 

học Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3280 26/01/2018 138/QĐ-SYT

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

27

01700-

3550-

18-

00004-

18

Trần Thị 

Hồng 
Nhung 272245730 12/06/2008

CA 

Đồng 

Nai

15/05/1993

Ấp Bà 

Trường, xã 

Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3281 26/01/2018 138/QĐ-SYT

28

01700-

3550-

18-

00005-

18

Diệp A Lợi 272173296 30/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

26/03/1993

Số nhà 85, 

khu 2, ấp 4, 

xã Gia Canh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3282 26/01/2018 138/QĐ-SYT

29

01700-

3550-

18-

00006-

18

Nguyễn 

Phạm 

Hoàng 

Anh 272544216 24/04/2012

CA 

Đồng 

Nai

25/10/1995

74A/4, KP 3, 

P.Tân Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3283 26/01/2018 138/QĐ-SYT

30

01700-

3550-

18-

00007-

18

Hoàng Thị 

Tường 
Vân 271232916 07/02/2012

CA 

Đồng 

Nai

02/03/1977

Ấp Trường 

An, xã Thanh 

Bình, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Bách 

khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

3284 26/01/2018 138/QĐ-SYT

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

31

01700-

3550-

18-

00010-

18

Trần Thị Dơn 271800088 15/09/2011

CA 

Đồng 

Nai

18/06/1982

Ấp 4, xã Núi 

Tượng, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3285 26/01/2018 138/QĐ-SYT

32

01700-

3550-

18-

00011-

18

Nguyễn 

Thị Bích 
Thu 026098163 23/09/2015

CA 

TP.HC

M

21/11/1967

25, Đường số 

1, phường 10, 

Quận Tân 

Bình, TP.Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Kinh 

tế - Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3286 26/01/2018 138/QĐ-SYT

33

01700-

3550-

18-

00012-

18

Dương Thị 

Hồng 
Hải 151951001 01/11/2007

CA 

Thái 

Bình

12/04/1991

Ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3287 26/01/2018 138/QĐ-SYT

34

01700-

3550-

18-

00013-

18

Lê Thị Mai 183967991 24/07/2013
CA Hà 

Tĩnh
25/7/1993

Xã Hương 

Xuân, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế Thái 

Nguyên

Quầy 

thuốc
3288 26/01/2018 138/QĐ-SYT

35

01700-

3550-

18-

00015-

18

Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy 271884321 04/04/2005

CA 

Đồng 

Nai

11/12/1990

Tổ 6, ấp Cẩm 

Đường, xã 

Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3289 26/01/2018 138/QĐ-SYT

36

01700-

3550-

18-

00016-

18

Lâm 

Hoàng 

Phương 

Quỳnh 272101643 30/06/2012

CA 

Đồng 

Nai

13/10/1989

Tổ 4, ấp Tân 

Lập, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3290 26/01/2018 138/QĐ-SYT

7



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

37

01700-

3550-

18-

00017-

18

Phan Thị Tuấn 172843674 23/03/2003

CA 

Thanh 

Hóa

08/08/1985

61, ấp Bình 

Hòa, xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3291 26/01/2018 138/QĐ-SYT

38

01700-

3550-

18-

00018-

18

Nguyễn 

Thị Phi 
Nhạn 272290034 21/05/2012

CA 

Đồng 

Nai

03/02/1971

39, ấp Chợ, 

xã Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2001

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3292 26/01/2018 138/QĐ-SYT

39

01700-

3550-

18-

00019-

18

Ngô Trần 

Nguyễn 
Nguyễn 272157533 28/08/2015

CA 

Đồng 

Nai

01/06/1992

235, ấp Bình 

Minh, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3293 26/01/2018 138/QĐ-SYT

40

01700-

3550-

18-

00020-

18

Tạ Minh Phương 272029661 22/08/2010

CA 

Đồng 

Nai

26/11/1990

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3294 26/01/2018 138/QĐ-SYT

41

01700-

3550-

18-

00022-

18

Hồ Thị 

Thùy 
Lan 271793023 29/11/2012

CA 

Đồng 

Nai

22/06/1978

Ấp 2, xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2001

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3295 26/01/2018 138/QĐ-SYT

8



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

42

01700-

3550-

18-

00023-

18

Võ Thị Hồng 270881178 04/11/2016

CA 

Đồng 

Nai

01/09/1950

Ấp Bình 

Xuân 1, xã 

Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

1996

Trung 

học Quân 

Y

Quầy 

thuốc
3296 26/01/2018 138/QĐ-SYT

43

01700-

3550-

18-

00024-

18

Nguyễn Ái Trinh 215244596 27/07/2010

CA 

Bình 

Định

08/11/1993

Xã Bình 

Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Đại học 

Kỹ thuật 

Y-Dược 

Đà Nẵng

Quầy 

thuốc
3297 26/01/2018 138/QĐ-SYT

44

01700-

3550-

18-

00025-

18

Lê Phước Đôn 272708152 10/10/2014

CA 

Đồng 

Nai

12/06/1979

Tổ 21, ấp 

Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Kinh 

tế - Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3298 26/01/2018 138/QĐ-SYT

45

01700-

3550-

18-

00026-

19

Trần Hồng Em 272316140 09/09/2013

CA 

Đồng 

Nai

25/05/1970

Ấp 1, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3299 26/01/2018 138/QĐ-SYT

46

01700-

3550-

18-

00027-

18

Trần Thị 

Mai Như 
Tuyền 272248653 19/06/2008

CA 

Đồng 

Nai

11/11/1993

K4/28B, ấp 

Tân Mỹ, 

P.Bửu Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3300 26/01/2018 138/QĐ-SYT

9



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

47

01700-

3550-

18-

00030-

18

Võ Thị 

Trúc 
Minh 271555245 29/09/2014

CA 

Đồng 

Nai

03/02/1983

Tổ 10, khu 9, 

thị trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2009

Trung 

cấp 

KT&CN 

Cửu Long

Quầy 

thuốc
3301 26/01/2018 138/QĐ-SYT

48

01700-

3550-

18-

00031-

18

Vũ Quang Bình 270854647 08/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

04/04/1957

29/3, KP 4, P. 

Quang Vinh, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

1978

Trung 

học Quân 

Y

Quầy 

thuốc
3302 26/01/2018 138/QĐ-SYT

49

01700-

3550-

18-

00032-

18

Hồ Thị Hương 187490535 15/11/2012

CA 

Nghệ 

An

25/04/1995

Xã Quỳnh 

Thanh, huyện 

Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3303 26/01/2018 138/QĐ-SYT

50

01700-

3550-

18-

00033-

18

Trần Thị Phượng 271789529 01/06/2013

CA 

Đồng 

Nai

01/12/1969

67, tổ 4, KP 

2, P.Long 

Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2011

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

Quầy 

thuốc
3304 26/01/2018 138/QĐ-SYT

51

01700-

3550-

18-

00034-

18

Thân Thị 

Tú 
Trinh 271768042 17/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

10/12/1998

Ấp Đoàn Kết, 

xã Vĩnh 

Thanh,huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Cao đẳng 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3305 26/01/2018 138/QĐ-SYT

52

01700-

3550-

18-

00036-

18

Quách Đình Quang 271505381 07/09/2006

CA 

Đồng 

Nai

22/06/1983

Ấp Suối Nhát, 

xã Xuân 

Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y Dược 

Hồng 

Đức

Quầy 

thuốc
3306 26/01/2018 138/QĐ-SYT

10



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

53

01700-

3550-

18-

00038-

18

Nguyễn 

Thị Hồng 
Sơn 271431950 12/01/2017

CA 

Đồng 

Nai

22/03/1981

Xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Bách 

khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3307 26/01/2018 138/QĐ-SYT

54

01700-

3550-

18-

00039-

18

Đặng Thị Nam 245443815 30/11/2017

CA 

Đắk 

Nông

20/03/1987

Thôn 10, xã 

Đắk Wer, 

huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Trung 

cấp Âu 

Việt

Quầy 

thuốc
3308 26/01/2018 138/QĐ-SYT

55

01700-

3550-

18-

00008-

18

Nguyễn 

Xuân 
Hiệp 272421903 01/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

19/05/1994

Tổ 8, ấp 9, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3309 31/01/2018

147/QĐ-

SYT

56

01700-

3550-

18-

00035-

18

Nguyễn 

Thị Kim 
Thắm 272102417 21/05/2007

CA 

Đồng 

Nai

02/09/1992

Ấp 1, xã Suối 

Trầu, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3310 31/01/2018

147/QĐ-

SYT

57

01700-

3550-

18-

00040-

18

Trần Kim Ngọc 270860687 04/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

24/10/1970

20/4, KP 5, 

P.Hòa Bình, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

1998

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3311 06/02/2018 172/QĐ-SYT

58

01700-

3550-

18-

00041-

18

Đỗ Thị Thu Thủy 230905468 13/08/2008
CA 

Gia Lai
12/05/1994

Thôn 6, xã Ia 

BLang, huyện 

Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Đại học 

Kỹ thuật 

Y-Dược 

Đà Nẵng

Quầy 

thuốc
3312 06/02/2018 172/QĐ-SYT

11



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

59

01700-

3550-

18-

00042-

18

Thân Thị Thủy 280879361 28/03/2017

CA 

Bình 

Dương

25/07/1984

369/2 Nguyễn 

Đức Thuận, tổ 

86, KP 6, 

P.Hiệp 

Thành, 

TP.Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dương

Dược 

sĩ trung 

học

2009

Trung 

cấp Quân 

Y 2

Quầy 

thuốc
3313 06/02/2018 172/QĐ-SYT

60

01700-

3550-

18-

00043-

18

Nguyễn Thị Nhâm 272348463 06/08/2009

CA 

Đồng 

Nai

26/12/1992

Tổ 10, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ đại 

học

2015

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà 

thuốc
3314 06/02/2018 172/QĐ-SYT

61

01700-

3550-

18-

00044-

18

Võ Thị Ánh 197146296 10/03/2016

CA 

Quảng 

Trị

02/03/1985

Xã Triệu 

Đông, huyện 

Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3315 06/02/2018 172/QĐ-SYT

62

01700-

3550-

18-

00045-

18

Phạm Thị 

Thùy 
Linh 272345446 05/08/2009

CA 

Đồng 

Nai

17/07/1993

514, tổ 28, 

KP 3, P.Long 

Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Quân 

Y 2

Quầy 

thuốc
3316 06/02/2018 172/QĐ-SYT

12



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

63

01700-

3550-

18-

00046-

18

Nguyễn Thị Yến 272680648 20/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

10/11/1982

843/67, tổ 7, 

KP 7, P.Long 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2012

Trung 

cấp Quân 

Y 2

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

3317 06/02/2018 172/QĐ-SYT

64

01700-

3550-

18-

00048-

18

Vũ Thị 

Kim 
Hồng 272445049 29/10/2012

CA 

Đồng 

Nai

03/06/1993

105A/8, KP 

4A, P.Tân 

Hòa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

Quầy 

thuốc
3318 06/02/2018 172/QĐ-SYT

65

01700-

3550-

18-

00049-

18

Võ Thị 

Kim 
Ngân 271203550 10/10/2006

CA 

Đồng 

Nai

7/2/1966

Ấp Bà 

Trường, xã 

Phước An, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

5.5.2016

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3319 06/02/2018 172/QĐ-SYT

66

01700-

3550-

18-

00050

Phạm Ngọc Thiên 272269264 12/04/2010

CA 

Đồng 

Nai

21/11/1991

98/2, KP 1, 

P.Quyết 

Thắng, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3320 06/02/2018 172/QĐ-SYT

13



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

67

01700-

4226-

18-

00001-

18

Hoàng Thị 

Thúy 
Nga 271860535 05/01/2004

CA 

Đồng 

Nai

22/07/1976

01A, tổ 1, KP 

6, P.Long 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2009

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

2084 05/03/2018 280/QĐ-SYT

68

01700-

3550-

18-

00052-

18

Nguyễn 

Thùy 
Châu 270923590 11/08/2011

CA 

Đồng 

Nai

31/07/1972

1260, ấp 

Ngọc Lâm 2, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

02.6.2016

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3321 05/03/2018 280/QĐ-SYT

69

01700-

3550-

18-

00054-

18

Nguyễn 

Thị Thanh 
Tâm 272924520 26/10/2017

CA 

Đồng 

Nai

09/04/1984

Tổ 26, khu 

Văn Hải, thị 

trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3322 05/03/2018 280/QĐ-SYT

70

01700-

3550-

18-

00055-

18

Vũ Thị 

Hương 
Mai 271607195 13/07/2007

CA 

Đồng 

Nai

19/12/1983

44, tổ 8, ấp 

Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3323 05/03/2018 280/QĐ-SYT

14



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

71

01700-

3550-

18-

00056-

18

Đỗ Thị Thúy 272313757 09/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

28/08/1994

Ấp 10, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3324 05/03/2018 280/QĐ-SYT

72

01700-

3550-

18-

00057-

18

Lê Thị Thúy 173633495 20/12/2009

CA 

Thanh 

Hóa

04/05/1992

55/11b, KP 1, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

3325 05/03/2018 280/QĐ-SYT

73

01700-

3550-

18-

00058-

18

Lê Thị Thu 272959019 16/01/2018

CA 

Đồng 

Nai

03/04/1983

2/1, tổ 28A, 

KP 8, P.Tân 

Phong, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2007

Trung 

học Quân 

Y II

Quầy 

thuốc
3326 05/03/2018 280/QĐ-SYT

74

01700-

3550-

18-

00060

Hán Thị 

Huyền 
Trang 272137365 13/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

01/08/1993

116, Nguyễn 

Trãi, tổ 6, KP 

2, P.Xuân 

Hòa, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014
Cao đẳng 

Bách Việt

Quầy 

thuốc
3327 05/03/2018 280/QĐ-SYT

15



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

75

01700-

3550-

18-

00061

Hoàng 

Minh
Sơn 271926403 07/04/2005

CA 

Đồng 

Nai

05/10/1990

25/4, ấp Đồn 

Điền 2, xã 

Túc Trưng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

02.6.2016

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3328 05/03/2018 280/QĐ-SYT

76

01700-

3550-

18-

00064

Phan Tú Mỵ 272224372 08/04/2008

CA 

Đồng 

Nai

19/2/1979

170/2, KP 7, 

P.Tân Biên, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ đại 

học

2002

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà 

thuốc
3329 05/03/2018 280/QĐ-SYT

77

01700-

3550-

18-

00065

Nguyễn Thị Mỹ 272075236 22/08/2006

CA 

Đồng 

Nai

26/02/1992

60/2, ấp 2, xã 

Xuân Đường, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3330 05/03/2018 280/QĐ-SYT

78

01700-

3550-

18-

00066

Phan Thị 

Năm
Hậu 272915229 13/06/2017

CA 

Đồng 

Nai

27/03/1983

12C, tổ 30B, 

KP 3, P.Bình 

Đa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2009

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

2606 05/03/2018 280/QĐ-SYT

16



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

79

01700-

3550-

18-

00067-

18

Phạm Thị 

Kiều 
Trinh 271532085 21/08/2014

CA 

Đồng 

Nai

10/01/1983

174/B, ấp 

Phúc Nhạc 2, 

xã Gia Tân 3, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3331 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

80

01700-

3550-

18-

00068-

18

Võ Thị Mỹ Chi 271932992 22/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

14/12/1987

1146, tổ 31, 

ấp 1, xã 

Phước Khánh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2011

Cao đẳng 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3332 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

81

01700-

3550-

18-

00069-

Nguyễn Thị Hạnh 183916719 22/12/2008
CA Hà 

Tĩnh
18/10/1991

Sơn Phúc, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3333 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

82

01700-

3550-

18-

00070-

18

Vũ Thị Thu Thảo 173042600 10/02/2012

CA 

Thanh 

Hóa

03/12/1989

Thôn Thanh 

Đình, xã Hải 

Thanh, huyện 

Tỉnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược 

sĩ trung 

học

07/07/1905

Trung 

cấp Đại 

Việt 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3334 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

83

01700-

3550-

18-

00071-

18

Nguyễn 

Thái Thiên 
Kim 272269495 02/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

30/07/1992

77, Huỳnh 

Văn Lũy, KP 

3, P.Hòa 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ đại 

học

21/09/2015

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà 

thuốc
3335 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

84

01700-

3550-

18-

00072-

18

Trương Thị Thanh 271795348 11/01/2018

CA 

Đồng 

Nai

05/11/1988

Ấp Tân Hạnh, 

xã Xuân Bảo, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2012

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3336 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

17



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

85

01700-

3550-

18-

00074-

18

Vũ Thị Thu Hà 271943506 13/03/2009

CA 

Đồng 

Nai

30/10/1989

Ấp Hiệp Tâm 

1, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

20/01/2016

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3337 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

86

01700-

3550-

18-

00075-

18

Vũ Thị 

Ngọc 
Liên 272230365 27/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

02/05/1994

741/17, ấp 

Ngô Quyền, 

xã Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3338 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

87

01700-

3550-

18-

00076-

Nguyễn 

Phú 
Tiến 163059186 23/06/2010

CA 

Nam 

Định

25/07/1989

Nghĩa Châu, 

Nghĩa Hưng, 

Nam Định

Dược 

sĩ trung 

học

04/01/2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3339 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

88

01700-

3550-

18-

00077-

18

Ngô Thị 

Phương 
Nhung 272017364 25/01/2006

CA 

Đồng 

Nai

08/01/1991

Ấp Đông Hải 

2, xã Hố Nai 

3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2011

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

Quầy 

thuốc
3340 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

89

01700-

3550-

18-

00078-

18

Hoàng 

Xuân 
Kiên 271009378 31/10/2015

CA 

Đồng 

Nai

14/04/1965

Ấp 2, xã Tà 

Lài, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3341 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

18



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

90

01700-

3550-

18-

00080-

18

Trương 

Trung
Tính 351782008 04/03/2013

CA 

An 

Giang

25/11/1987

Mỹ Thuận, xã 

Mỹ Phú, 

huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Dược 

sĩ trung 

học

2012

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3342 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

91

01700-

3550-

18-

00082-

18

Lê Thị Hồng 186986898 27/02/2008

CA 

Nghệ 

An

09/01/1989

Xóm 2, xã 

Cát Văn, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Trung 

cấp Quân 

Y 2

Quầy 

thuốc
3343 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

92

01700-

3550-

18-

00083-

18

Lê Thị Nghĩa 261331083 25/01/2010

CA 

Bình 

Thuận

16/11/1995

Khu phố 5, 

phường Đức 

Long, 

TP.Phan 

Thiết, tỉnh 

Bình Thuận

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3344 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

93

01700-

3550-

18-

00084-

Chu Thị Minh 241272698 09/02/2012

CA 

Đắk 

Lắk

24/06/1992

Xã Cư Ni, 

huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3345 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

94

01700-

3550-

18-

00085-

18

Thái Thị 

Quỳnh 
Như 272451444 30/06/2011

CA 

Đồng 

Nai

23/12/1994

117a, đường 

Khổng Tử, 

KP 5, P.Xuân 

Trung, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3346 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

95

01700-

3550-

18-

00086-

18

Lê Thị Kim Tuyền 272317927 11/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

5/11/1992

Xã Long 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

04/01/2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3347 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

19



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

96

01700-

3550-

18-

00087-

18

Trần Thị 

Như 
Ý 191813990 09/06/2009

CA 

Thừa 

Thiên 

Huế

18/01/1991

Thủy Châu, 

Hương Thủy, 

Thừa Thiên 

Huế

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc
3348 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

97

01700-

3550-

18-

00088-

18

Dương Thị Mến 152014755 09/05/2012

CA 

Thái 

Bình

25/06/1994

Xóm 5, xã 

Đông Hòa, 

TP.Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Trung 

cấp Y tế 

Nam 

Định

Quầy 

thuốc
3349 20/03/2018

319/QĐ-

SYT

98

01700-

3550-

18-

00089-

18

Tô Hoàng Trâm 271899454 19/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

28/05/1990

Ấp Trung 

Nghĩa, xã 

Xuân Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

09/09/2010

Trung 

cáp Quân 

y 2

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

591 03/04/2018
366/QĐ-

SYT

99

01700-

3550-

18-

00090-

18

Nguyễn 

Thị Kim 
Liên 272143308 20/09/2010

CA 

Đồng 

Nai

10/03/1963

1865, Nguyễn 

Ái Quốc, KP 

3, P.Tân Tiến, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

chuyên 

khoa 

cấp 1 

chuyên 

ngành 

dược 

lâm 

sàng 

22/05/2013

Đại học 

Dược Hà 

Nội

Nhà, 

thuốc; 

Dược 

lâm 

sàng

266 03/04/2018
366/QĐ-

SYT

20



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

100

01700-

3550-

18-

00091-

18

Vũ Thanh Tùng 270970889 28/07/2009

CA 

Đồng 

Nai

11/11/1969

125/621A, 

KP 4, P.Tân 

Mai, TP.Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ đại 

học

2010

Nhà, 

thuốc; 

Dược 

lâm 

sàng

1849 03/04/2018
366/QĐ-

SYT

101

01700-

3550-

18-

00092-

18

Đỗ Thị Loan 272488279 05/02/2013

CA 

Đồng 

Nai

20/09/1978

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

05/07/1905

Trung 

cấp kinh 

tế - kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3350 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

102

01700-

3550-

18-

00001

Nguyễn Thị Phượng 162998198 20/05/2006

CA 

Nam 

Định

26/07/1989

545, tổ 30, 

KP 3, P.Long 

Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

01/07/1905

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

3075 03/04/2018
366/QĐ-

SYT

103

01700-

3550-

18-

00094-

18

Lê Thị Hiền 271230980 26/03/2009

CA 

Đồng 

Nai

25/05/1971

Ấp 3, xã Phú 

Lập, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3351 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

21



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

104

01700-

3550-

18-

00095-

18

Huỳnh Thị Ý 271357343 14/04/2011

CA 

Đồng 

Nai

năm 1979

Ấp Bến Ngự, 

xã Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

06/07/1905

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3352 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

105

01700-

3550-

18-

00096-

18

Trần Trung Hiếu 272213244 18/03/2008

CA 

Đồng 

Nai

26/02/1993

E2/38, ấp Lê 

Lợi 2, xã 

Quang Trung, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3353 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

106

01700-

3550-

18-

00097-

18

Phùng Thị 

Bích 
Thủy 272233176 05/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

28/08/1993

Ấp 1, xã La 

Ngà, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3354 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

107

01700-

3550-

18-

00099

Nguyễn 

Thanh
Tùng 152003025 19/09/2008

CA 

Thái 

Bình

16/02/1994

Xã Quang 

Bình, huyện 

Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3355 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

22



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số Quyết 

định

Loại 

hình 

được 

cấp

Số 

CCHN

D

108

01700-

3551-

18-

00002

Trần Huỳnh Ngân 271854078 04/04/2013

CA 

Đồng 

Nai

08/12/1987

2/1B Bùi Hữu 

Nghĩa, ấp 

Đồng Nai, xã 

Hóa An, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

824 03/04/2018
366/QĐ-

SYT

109

01700-

3550-

18-

00100

Trương 

Hoàng
Ấn 272451597 04/07/2011

CA 

Đồng 

Nai

11/11/1995

Ấp Núi Tung, 

xã Suối Tre, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3356 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

110

01700-

3550-

18-

00102

Huỳnh Thị 

Trà
Vinh 272048852 10/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

11/06/1990

Ấp Trung 

Hưng, xã 

Xuân Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ trung 

học

2013

Trung 

cấp tổng 

hợp 

TP.Hồ 

Chí Minh

Quầy 

thuốc
3357 03/04/2018

366/QĐ-

SYT

23


